Họ và tên: …………………………………



Lớp: 3…

PHIẾU LUYỆN TIẾNG VIỆT – TUẦN 4

 Bài 1: Tìm các cặp từ phân biệt:

	rỗi / dỗi
	che / tre

	                            /
	
                           /


Bài 2: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: hòa nhã, hòa thuận, hòa giải, hòa hợp, hòa mình.

- Tính tình ……………………....với nhau

- Gia đình ……………………….



- ……………………….. với xung quanh

- ……………………….. những vụ xích mích.

- Nói năng …………………..

Bài 3:  Điền từ để hoàn chỉnh các câu sau:

- …………………….. là mẹ của con nghé

- Sức khỏe là …………………………….

- ……………… là đồ dùng của học sinh

- Hà Nội là ……………………………..

Bài 4 : Viết :

a. 1 câu theo mẫu Ai là gì ? chỉ đồ vật

b. 1  câu có hình ảnh so sánh, có từ so sánh "là"

Bài 5:  Điền  2 dấu  phẩy và 3 dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn rồi chép lại đoạn văn cho đúng chính tả. 
        Những cây thông dáng thẳng tắp không sợ nắng mưa lá thông như một chiếc kim dài xanh bóng mỗi khi gió thổi cả rừng thông vi vu theo gió


..

..

..

..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
